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1 Trần Đàm Bảo An Nữ 28/04/2019 Tày Xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Đăng Khánh An Nam 24/06/2019 Kinh Xã An Bình B, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

3
Phan Nguyễn Hoàng 

Anh
Nữ 05/11/2019 Kinh Tỉnh Bạc Liêu

Khu phố An Hoà, Phường Hòa Lợi, Thành phố Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương
x

4 Chu Phương Anh Nữ 24/06/2019 Tày
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

5
Nguyễn Hoàng Hoài 

Bảo
Nam 09/06/2019 Kinh Tỉnh Tiền Giang

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Nguyễn Kim Cương Nữ 07/09/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Nguyễn Ngọc Nhã Đan Nữ 01/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

8 Vũ Anh Đức Nam 13/12/2019 Kinh Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Lâm Tường Duy Nam 08/12/2019 Kinh Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Lê Hoàng Gia Hân Nữ 05/06/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Phùng Khả Hân Nữ 19/03/2019 Kinh Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Liêu Ngọc Hào Nam 04/05/2019 Kinh Xã An Định, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Bùi Gia Hưng Nam 43717 Kinh Xã Long Điền, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Phan Bảo Khang Nam 02/05/2019 Kinh Tỉnh Bạc Liêu
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Trần Đàm Huy Khang Nam 28/04/2019 Tày Xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Trịnh Minh Khang Nam 26/08/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

17 Vũ Viết Minh Khang Nam 27/06/2019 Kinh Thị trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

18 Lê Linh Lam Nữ 26/12/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

19
Nguyễn Ngọc Thanh 

Lam
Nữ 01/11/2019 Kinh

Khu phố 4, Phường Xuân An, Thành phố Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

20 Võ Ngọc Quỳnh Lam Nữ 19/06/2019 Kinh
Khu Phô 5, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

21 Trần Tấn Lộc Nam 18/12/2019 Kinh Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

22 Nguyễn Đinh Tuệ Minh Nữ 14/01/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Nguyễn Hoàng Nam Nam 19/05/2019 Kinh Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

24 Nguyễn Khánh Ngân Nữ 08/02/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

25 Thái Hoàng Xuân Nghi Nữ 03/02/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Danh Thị Bảo Ngọc Nữ 23/3/2018 Kinh Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Khu phố Chánh Long, Phường Bình Dương, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
x

27 Lâm Ngọc Khánh Nhi Nữ 17/08/2019 Kinh Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

28
Nguyễn Ngọc Tuyết 

Nhi
Nữ 20/07/2019 Kinh

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Nguyễn Phúc An Nhiên Nữ 22/06/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Nguyễn Thiên Phúc Nam 28/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

31 Phan Huỳnh Quang Nam 27/11/2019 Kinh Tỉnh Đồng Tháp
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Lê Bảo Quốc Nam 23/05/2019 Kinh Xã Tiến Nông, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Châu Hoàng Thắng Nam 25/09/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Lâm Phương Thảo Nữ 15/04/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

35
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Thư
Nữ 27/07/2019 Kinh Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Đàm Ngọc Bảo Trâm Nữ 22/08/2019 Nùng
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

37 Vương Khải Tú Nam 10/05/2019 Tày Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Đào Nhã Uyên Nữ 13/06/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Bùi Ngọc Khánh Vy Nữ 21/05/2019 Kinh Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Võ Lê Trúc Vy Nữ 11/10/2019 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Hồ Quốc Bảo Nam 28/11/2018 Kinh Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Khu phố 1, Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình 

Dương
x
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